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Phụ lục 9

STT

Đối tượng hưởng phụ cấp, 

chi bồi dưỡng, tổ chức 

chính trị - xã hội,

tổ chức xã hội

Định mức 

được giao

Số lượng 

tính theo dự 

thảo Nghị 

quyết

Kinh phí chi trong 

01 năm theo Nghị 

quyết 08/2019/NQ-

HĐND, Nghị quyết 

12/2013/NQ-HĐND, 

Nghị quyết 

12/2008/NQ-HĐND

(đơn vị tính 1000đ)

Mức khoán quỹ phụ 

cấp của Trung 

ương đối với người 

hoạt động không 

chuyên trách ở cấp 

xã; ở thôn, tổ dân 

phố

(đơn vị tính 1000đ)

Dự kiến kinh phí 

theo dự thảo 

Nghị quyết

(đơn vị tính 

1000đ)

Kinh phí Thành 

phố bổ sung đối 

với người hoạt 

động không 

chuyên trách ở cấp 

xã

(đơn vị tính 1000đ)

Chênh lệch trong 01 

năm so với Nghị 

quyết 08/2019/NQ-

HĐND, Nghị quyết 

12/2013/NQ-HĐND, 

Nghị quyết 

12/1008/NQ-HĐND

(đơn vị tính 1000đ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

TỔNG CỘNG: 670.101.646 884.163.600 1.408.525.536 102.041.856 738.423.890

1
Người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã
8.037 6.776 114.818.003 260.398.800 362.440.656 102.041.856 247.622.653

2
Người không chuyên trách ở 

thôn, tổ dân phố
16296 16.296 309.920.961 623.764.800 623.764.800 313.843.839

3
Người tham gia công việc ở 

thôn tổ dân phố
21.015 21.015 109.010.682 200.422.080 91.411.398

4

Mức khoán kinh phí hoạt 

động đối với tổ chức chính trị 

- xã hội cấp xã (05 tổ chức)

2.726 2.726 124.772.000 187.158.000 62.386.000

5

Mức hỗ trợ đối với Hội 

Người cao tuổi, Hội Chữ thập 

đỏ

1.158 1.158 11.580.000 34.740.000 23.160.000

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TỔNG HỢP KINH PHÍ CHI TRONG 01 NĂM THEO DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

(Kèm theo Tờ trình của UBND Thành phố)

Ghi chú: - Cột 3,4: Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người tham gia trực tiếp hoạt động ở thôn, 

tổ dân phố: Đơn vị tính là người; Đối với các tổ chức chính trị xã hội cấp xã, Hội người cao tuổi, Hội chữ thập đỏ: Đơn vị tính là ổ chức

- Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND Thành phố quy định về số lượng, chức danh đối với người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ 

dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; chế độ hỗ trợ người hoạt động không chuyên 

trách cấp xã không tiếp tục bố trí công tác;

- Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND Thành phố quy định về mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008 của HĐND thành phố Hà Nội về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc, Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.
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